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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Bài 1. (1 điểm) Số?[image: Hình ảnh khu du lịch Suối Ong][image: Hình ảnh khu du lịch Suối Ong][image: Hình ảnh khu du lịch Suối Ong]
     [image: Hình ảnh khu du lịch Suối Ong][image: Hình ảnh khu du lịch Suối Ong]




	[image: Chuột Mickey Disney, Chuột Mickey Chuột Minnie, Chuột Mickey, nghệ thuật, Hoạt  hình png | PNGEgg][image: Chuột Mickey Disney, Chuột Mickey Chuột Minnie, Chuột Mickey, nghệ thuật, Hoạt  hình png | PNGEgg][image: Chuột Mickey Disney, Chuột Mickey Chuột Minnie, Chuột Mickey, nghệ thuật, Hoạt  hình png | PNGEgg][image: Chuột Mickey Disney, Chuột Mickey Chuột Minnie, Chuột Mickey, nghệ thuật, Hoạt  hình png | PNGEgg]
[image: Chuột Mickey Disney, Chuột Mickey Chuột Minnie, Chuột Mickey, nghệ thuật, Hoạt  hình png | PNGEgg][image: Chuột Mickey Disney, Chuột Mickey Chuột Minnie, Chuột Mickey, nghệ thuật, Hoạt  hình png | PNGEgg][image: Chuột Mickey Disney, Chuột Mickey Chuột Minnie, Chuột Mickey, nghệ thuật, Hoạt  hình png | PNGEgg][image: Chuột Mickey Disney, Chuột Mickey Chuột Minnie, Chuột Mickey, nghệ thuật, Hoạt  hình png | PNGEgg]




[image: Xe cảnh sát Clip nghệ thuật Hình ảnh hoạt hình - xe tải phim hoạt hình png  poster png tải về - Miễn phí trong suốt Xe đất png Tải về.] [image: Xe cảnh sát Clip nghệ thuật Hình ảnh hoạt hình - xe tải phim hoạt hình png  poster png tải về - Miễn phí trong suốt Xe đất png Tải về.][image: Xe cảnh sát Clip nghệ thuật Hình ảnh hoạt hình - xe tải phim hoạt hình png  poster png tải về - Miễn phí trong suốt Xe đất png Tải về.]
[image: Xe cảnh sát Clip nghệ thuật Hình ảnh hoạt hình - xe tải phim hoạt hình png  poster png tải về - Miễn phí trong suốt Xe đất png Tải về.][image: Xe cảnh sát Clip nghệ thuật Hình ảnh hoạt hình - xe tải phim hoạt hình png  poster png tải về - Miễn phí trong suốt Xe đất png Tải về.][image: Xe cảnh sát Clip nghệ thuật Hình ảnh hoạt hình - xe tải phim hoạt hình png  poster png tải về - Miễn phí trong suốt Xe đất png Tải về.]

    [image: Hình ảnh Hoa Màu đỏ Hoa Nhà Máy Hoa Vẽ Tay, Bông Hoa Nhỏ Dễ Thương, Tỏi, Hoa  miễn phí tải tập tin PNG PSDComment và Vector] [image: Hình ảnh Hoa Màu đỏ Hoa Nhà Máy Hoa Vẽ Tay, Bông Hoa Nhỏ Dễ Thương, Tỏi, Hoa  miễn phí tải tập tin PNG PSDComment và Vector] [image: Hình ảnh Hoa Màu đỏ Hoa Nhà Máy Hoa Vẽ Tay, Bông Hoa Nhỏ Dễ Thương, Tỏi, Hoa  miễn phí tải tập tin PNG PSDComment và Vector]
[image: Hình ảnh Hoa Màu đỏ Hoa Nhà Máy Hoa Vẽ Tay, Bông Hoa Nhỏ Dễ Thương, Tỏi, Hoa  miễn phí tải tập tin PNG PSDComment và Vector][image: Hình ảnh Hoa Màu đỏ Hoa Nhà Máy Hoa Vẽ Tay, Bông Hoa Nhỏ Dễ Thương, Tỏi, Hoa  miễn phí tải tập tin PNG PSDComment và Vector][image: Hình ảnh Hoa Màu đỏ Hoa Nhà Máy Hoa Vẽ Tay, Bông Hoa Nhỏ Dễ Thương, Tỏi, Hoa  miễn phí tải tập tin PNG PSDComment và Vector] [image: Hình ảnh Hoa Màu đỏ Hoa Nhà Máy Hoa Vẽ Tay, Bông Hoa Nhỏ Dễ Thương, Tỏi, Hoa  miễn phí tải tập tin PNG PSDComment và Vector]







Bài 2. (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
a) (0.5 điểm)  7 gồm        và      
A. 2 và 4                       B. 3 và 4                     C . 5 và 1
b) ( 0,5 điểm) Có bao nhiêu số bé hơn 10?  
A. 9 số                          B. 8 số                         C . 10 số
c) (0.5 điểm) Dấu phép tính cần điền vào  7        3        4 = 6 là:  
A. + ; +                          B.  – ; +                       C. + ; - 
d) (0,5 điểm) Hình thay cho dấu hỏi chấm (?) là:
[image: ]
Bài 3. (1 điểm) Số? 


	2 +            =  10 
	10  -             <  9 + 0 


Bài 4. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: 


	9 - 5   <   6 

	7 - 2  >  4 + 3


Bài 5. (1 điểm) Nối  đồ vật với tên hình: 
	[image: Biển cấm đi ngược chiều - Thiết Bị An Toàn Giao Thông]
	[image: bien bao tam giac]
	[image: Xúc Xắc Khối Lập Phương Chết Trò - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay]
	[image: Cập nhật hơn 59 về hình bánh chocopie hay nhất - cdgdbentre.edu.vn]



	hình tam giác 
	hình tròn 
	hình hộp chữ nhật 
	hình lập phương 


PHẦN II. TỰ LUẬN (4 điểm)
[image: Picture1]Bài 1. (1 điểm) Cho các số:  


          Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………
Bài 2. (1 điểm) Tính:
	5 + 4 = …….				9 – 3 + 2 = ………
	7 – 7 = …….				5 + 5 – 0 = ………
Bài 3. (1 điểm) Viết phép  tính thích hợp:
	
[image: ]






	

	
Mai có: 8 quả bóng
Mai cho bạn: 3 quả bóng
Mai còn lại: …. quả bóng?  










Bài 4. (1 điểm) Số?
1. Số chân của 2 con trâu nhiều hơn số chân của 2 con vịt là..........cái chân.
	1. Điền số vào ô trống sao cho cộng 3 ô theo hàng ngang, theo hàng dọc, theo hàng chéo đều có kết quả bằng 9. 

		2
	     
	     

	
	3
	   

	      
	2
	  4  





GV trông 			GV chấm lần 1			GV chấm lần 2
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	Mỗi phần điền đúng số được 0,25 điểm
5, 7, 6, 8
	1

	2
	Khoanh mỗi phần đúng được 0,5 điểm
B-A-C-B
	1

	3
	Mỗi phần điền số đúng được 0,5 điểm
2 + 8 = 10
10 – 2 < 9 + 0 (hoặc điền một trong các số 3,4,5,6,7,8,9,10)
	1

	4
	Mỗi phần điền số đúng được 0,5 điểm
Đ-S
	1

	5
	Nối đúng đồ vật với tên mỗi hình được 0,25 điểm
	[image: Biển cấm đi ngược chiều - Thiết Bị An Toàn Giao Thông]
	[image: bien bao tam giac]
	[image: Xúc Xắc Khối Lập Phương Chết Trò - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay]
	[image: Cập nhật hơn 59 về hình bánh chocopie hay nhất - cdgdbentre.edu.vn]


	
h×nh tam gi¸c
	
h×nh trßn
	
h×nh hép ch÷ nhËt 
	
h×nh lËp ph­¬ng
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	PHẦN 2
	1

	1
	Viết các số đúng thứ tự theo yêu cầu được 1 điểm
9, 6, 5, 4
	1

	2
	Mỗi phần đúng được 0,25 điểm
5 + 4 = 9				9 – 3 + 2 = 8
7 – 7 = 0				5 + 5 – 0 = 10
	1

	3
	5 + 2 = 7                          8 – 3 = 5
	1

	4
	a. 4 cái chân
	2
	4
	3

	4
	3
	2

	3
	2
	4


b. Điền đúng 4 hàng được 0,5 điểm
	1
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